
UBND XÃ PHÚC LƯƠNG Mẫu số 114/CK  TC- NSNN

ĐVT: 1000 đồng

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU 6.385.000        6.309.000       1.613.941        1.584.887           25,28 25,12

I Các khoản thu 100% 20.000             20.000            3.817               3.817                  19,09 19,09

Phí, lệ phí 10.000             10.000            3.667               3.667                  36,67 36,67

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

Thu từ hoạt động kinh tế và thu sự nghiệp

Thu phạt, tịch thu khác theo quy định -                      

Thu hồi các khoản chi năm trước

Đòng góp của nhân dân theo quy định -                  

Đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân

Thu khác 10.000             10.000            150                  150                     1,50 1,50

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 100.000           24.000            43.874             14.820                43,87 61,75

1 Các khoản thu phân chia 18.000             18.000            12.492             12.492                69,40 69,40

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp -                  

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình -                  598,82             598,82

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh -                  

- Lệ phí trước bạ nhà đất 18.000             18.000            11.893             11.893                66,07 66,07

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 82.000             6.000              31.382             2.328                  38,27 38,80

ThuÕ GTGT 6.000                  6.000              2.328                  2.328                  38,80 38,80

ThuÕ TNCN tõ thuÕ CN bÊt ®éng s¶n 73.000                28.711                39,33

Thuế TN từ tiền lương, tiền công

Phạt chậm nộp

ThuÕ TNCN tõ SXKD 3.000                  343                     11,44

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có) -                      

IV Thu chuyển nguồn

V Thu kết dư ngân sách năm trước

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 6.265.000        6.265.000       1.566.250        1.566.250           25,00 25,00

- Thu bổ sung cân đối 5.162.000           5.162.000       1.290.500           1.290.500           25,00 25,00

- Thu bổ sung có mục tiêu 1.103.000        1.103.000       275.750              275.750              
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